                                      ĐỀ KIỂM TRA TỔNG HỢP
A. MA TRẬN (Thời gian 90 phút)
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 
Môn: Ngữ văn 7
	TT
	Kĩ năng
	Nội dung/ đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức

	Tổng
%
điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1
	Đọc -hiểu
	Thơ
tự do
	5
	0
	3
	2
	0
	0
	0
	0
	60

	2
	Viết
đoạn văn
	Biểu cảm
ghi lại cảm xúc sau khi đọc một bài thơ
	0
	1*
	0
	1*
	0
	1*
	0
	1*
	40

	Tổng
	25
	5
	15
	35
	0
	10
	0
	10
	
100

	Tỉ lệ (%)
	35
	45
	10
	10
	

	Tỉ lệ chung
	80
	20
	


BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA

	TT
	Chương/
chủ đề
	Nội dung/ đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi
theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	Phần I.
	Đọc-hiểu
	Thơ 
Tự do
	*Nhận biết:
- Xác định được thể thơ/ phương thức biểu đạt.
- Nhận biết nhân vật trữ tình/ đối tượng trữ tình trong bài thơ.
- Nhận biết biện pháp tu từ, nghĩa của từ ngữ trong ngữ cảnh cụ thể.
*Thông hiểu: 
- Hiểu được hình ảnh trong thơ; đặc sắc nghệ thuật trong thơ.
	5TN
	3TN
2TL
	
	

	Phần II.
	Viết đoạn văn
	Văn biểu cảm ghi lại cảm xúc sau khi đọc một bài thơ
	*Nhận biết: Nhận biết được đối tượng, định hướng được cảm xúc.
*Thông hiểu: Đảm bảo cấu trúc, xác định đúng yêu cầu đề.
*Vận dụng: Biết thể hiện cảm xúc, biểu cảm về đối tượng.
*Vận dụng cao: Viết được bài văn biểu cảm về con người: thể hiện tình cảm, cảm xúc, thái độ của bản thân. 
	
	
	
	1TL*

	Tổng
	
	5TN
	3TN, 2TL
	
	1TL*

	Tỉ lệ (%)
	
	25
	35
	0
	40

	Tỉ lệ chung
	
	60
	40


B. ĐỀ BÀI
ĐỀ KIỂM TRA
Môn: Ngữ văn 7
(Thời gian làm bài: 90 phút)
Phần I. Đọc hiểu (6,0 điểm) 
Đọc đoạn thơ sau và trả lời câu hỏi 
 Không có gì tự đến đâu con...
                       Quả muốn ngọt phải tháng ngày tích nhựa
         Hoa sẽ thơm khi trải qua nắng lửa,
            Mùa bội thu trải một nắng hai sương.
            Không có gì tự đến, dẫu bình thường!
     Phải bằng cả đôi tay và nghị lực.
     Như con chim suốt ngày chọn hạt
                          Năm tháng bao dung nhưng khắc nghiệt lạ kỳ.
(Không có gì tự đến đâu con- Nguyễn Đăng Tấn) 
Câu 1. Xác định phương thức biểu đạt chính của đoạn thơ.
A. Tự sự                                                                            C. Nghị luận        
B. Biểu cảm                                                                      D. Miêu tả
Câu 2. Bài thơ được viết theo thể thơ
A.Bốn chữ.                                                                        C. Bảy chữ        
B  Năm chữ                                                                    D. Tự do
Câu 3. Bài thơ là lời nhắn nhủ của ai nói với ai? 
1. Cha mẹ dành cho con cái                   C. Anh chị em dành cho nhau
1. Ông bà dành cho con, cháu                 D. Thầy cô dành cho học trò 
Câu 4. Trong câu thơ “Mùa bội thu trải một nắng hai sương”, thành ngữ “Một nắng hai sương” có ý nghĩa gì?
1. Sự lao động vất vả, dãi nắng dầm sương của người làm nghề nông.
1. Muốn mùa bội thu phải trải qua những nhọc nhằn, vất vả
1. Niềm hạnh phúc của người nông dân khi mùa màng tươi tốt 
1.  Sự đúc kết kinh nghiệm về thời tiết của người nông dân.
Câu 5. Hình ảnh “Đôi tay và nghị lực ” tượng trưng cho điều gì? 
1. Sức lao động của con người 
1. Ý chí quyết tâm vượt khó vươn lên của con người 
1. Sức mạnh vô biên của con người
1. B và C đúng 
Câu 6. Em hiểu như thế nào về câu thơ: “Quả muốn ngọt phải tháng ngày tích nhựa”?
1. Muốn có được quả ngon, ngọt thì cần phải trải qua những ngày tháng vất vả, chăm sóc cây mới có được thành quả. Muốn có quả ngọt, thành công, chúng ta cần có sự kiên trì, bền bỉ, quyết tâm để thực hiện lý tưởng, mục tiêu của mình.
1. Quả ngọt sẽ xuất hiện khi chúng ta vun bồi
1. Trải qua thời gian con người sẽ trưởng thành
1.  B và C đúng.  
Câu 7. Câu thơ “Chỉ có con mới nâng nổi chính mình” có ý nghĩa như thế nào? 
1. Chỉ có bản thân mình mới làm được mọi việc trong cuộc sống
1. Chỉ có con mới có thể lập  nghiệp được trong tương lai
1. Chỉ có con mới có thể trưởng thành 
1. Chỉ có ý chí, nghị lực, quyết tâm của con mới giúp con đạt được ước mơ, hoài bão. 
Câu 8. Chỉ ra biện pháp tu từ  được sử dụng trong câu thơ “Như con chim suốt ngày chọn hạt” 
        A. So sánh                                              C. Nói quá                 
        B. Ẩn dụ                                                 D. Điệp ngữ
   Câu 9.  Em có suy nghĩ gì về lời khuyên của cha mẹ được thể hiện trong bài thơ?
Câu 10. Thông điệp em rút ra từ bài thơ trên.
Phần II. Viết (4,0 điểm)
  Em hãy viết đoạn văn nêu lên cảm xúc của em sau khi đọc một trong các bài thơ mà em yêu thích.
Duyệt của BGH                           Tổ trưởng CM                          Giáo viên

                       
                                                Lê Thị Thanh Xuân                    Phạm Quang Tuân

